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BÁO CÁO
Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và tác động về giới 
của các quy định trong dự án Luật Thư viện 
________________________
Thực hiện Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2018 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, theo đó giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự án Luật Thư viện.

Trong quá trình xây dựng dự án Luật Thư viện, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, thực hiện lồng ghép bình đẳng giới và đánh giá tác động các quy định trong dự thảo Luật Thư viện theo quy định của Luật Bình đẳng giới, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và xin báo cáo như sau: 

1. Về thực hiện quy trình, thủ tục lồng ghép giới

Xác định lồng ghép bình đẳng giới là biện pháp chiến lược để đạt được mục tiêu bình đẳng giới trong các lĩnh vực đời sống xã hội bằng việc đưa các vấn đề bình đẳng giới vào trong các quy định pháp luật, trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013, thực hiện quy định của pháp luật về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, ngay từ giai đoạn lập đề nghị xây dựng dự án Luật Thư viện, đã thực hiện việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào quá trình đánh giá tác động về kinh tế xã hội đối với nam, nữ theo 04 tiêu chí là cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và hưởng thụ các quyền, lợi ích của mỗi giới khi thực hiện chính sách. Cụ thể ngay từ trong giai đoạn lập đề nghị xây dựng dự án Luật Thư viện đã tiến hành nghiên cứu theo các nội dung:
Xác định vấn đề giới và các biện pháp giải quyết trong lĩnh vực mà dự án Luật điều chỉnh, trong đó xác định có hay không có vấn đề giới, phân tích các nguyên nhân, bất cập của vấn đề giới.

Đánh giá tác động kinh tế, xã hội, giới, tác động của thủ tục hành chính và tác động đối với hệ thống pháp luật của từng giải pháp chính sách giải quyết vấn đề bao gồm cả vấn đề về giới;

Dự báo các tác động của các chính sách, quy định trong dự án Luật khi được ban hành đối với nữ và nam; tổng hợp và so sánh kết quả đánh giá tác động của các chính sách, quy định trong dự án Luật, đề xuất giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề về giới; 

Xác định cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, cơ quan chịu trách nhiệm thi hành chính sách và nguồn lực đảm bảo thi hành chính sách nói chung, trong đó bao gồm các vấn đề giới trong phạm vi Luật điều chỉnh.

Xây dựng báo cáo đánh giá tác động, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Thư viện.
Đến giai đoạn xây dựng dự án Luật Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục lồng ghép giới và các quy định trong Luật Bình đẳng giới. Dự thảo Luật Thư viện được xây dựng trên cơ sở thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam, nữ và không phân biệt đối xử về giới, cụ thể hóa và đảm bảo quyền con người theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013, trên cơ sở “các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới là một căn cứ quan trọng của việc rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật” (Khoản 2, Điều 20, Luật Bình đẳng giới năm 2006); đảm bảo nguyên tắc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó (Điều 5) trong đó đặc biệt đảm bảo các quy định liên quan tại Điều 11
 và Điều 16
 của Luật Bình đẳng giới.

Dự thảo Luật đã xin ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Do đó, các quy định của dự thảo Luật đều được xem xét dưới các góc độ đa chiều, từ nhiều phía, tránh việc phân biệt đối xử về giới trong dự thảo Luật
2. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Luật Thư viện 
Qua rà soát, nội dung của dự thảo Luật Thư viện cho thấy các quy định trong dự thảo Luật đã đáp ứng các nguyên tắc bình đẳng giới, theo đó đảm bảo nam giới và nữ giới được bình đẳng trong việc tham gia vào các hoạt động liên quan đến thư viện, hưởng thụ các chế độ, chính sách trong lĩnh vực thư viện. Do đó, các quy định trong dự án Luật Thư viện không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện quyền và nghĩa vụ khi tham gia của mỗi giới; quyền lợi được áp dụng chung, không có sự phân biệt đối xử về giới.
Dự thảo Luật không phân biệt về giới trong các hoạt động thư viện; các điều khoản của dự thảo luật là trung tính giới, không có một điều khoản riêng nào quy định về giới.  Các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trong dự thảo Luật Thư viện gồm:
Các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của người làm việc trong lĩnh vực hoạt động thư viện, đối tượng được cấp chứng chỉ để thành lập thư viện không quy định là nam hay nữ, qua đó quyền bình đẳng giới được thể hiện rất rõ: nữ giới và nam giới khi có đầy đủ các yêu cầu theo đúng quy định sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động trong lĩnh vực. 
Trong hoạt động khoa học và công nghệ, nam giới và nữ giới bình đẳng trong việc nghiên cứu, ứng dụng, tham gia các hoạt động đào tạo và tất cả các hoạt động có liên quan; 
Trong tuyển dụng và sử dụng lao động, nam giới và nữ giới bình đẳng về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác; 
Trong công tác bổ nhiệm, nam giới và nữ giới bình đẳng trong tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức danh, các vị trí có yêu cầu về tiêu chuẩn. 
3. Đánh giá tác động về các quy định lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật Thư viện
a) Một số đặc điểm về giới trong thực tiễn hoạt động thư viện

Đa số cán bộ làm việc trong lĩnh vực thư viện là nữ giới. 

Theo số liệu thông kê, tại Vụ Thư viện, cơ quan giúp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thư viện, hiện nay có 13 công chức và người lao động, trong đó: nam giới là 05 (chiếm gần 38,5%) và nữ giới là 08 (chiếm 61%); 02 lãnh đạo Vụ là nữ giới (đạt 100%). Tại Thư viện Quốc gia Việt Nam có 173 cán bộ viên chức, người lao động viên, trong đó lao động là nữ là 123 người (chiếm 71,1%), 02 lãnh đạo nữ (chiếm 66,7%). Tại các thư viện, số lượng lao động nữ chiếm trên 70%, chỉ tính riêng trong hệ thống thư viện công cộng với 2.672 công chức, viên chức và người lao động, lao động là nữ giới là 2.092 người (chiếm 78%) và nam giới là 580 người (chiếm 22%)
, (Phụ lục số 1).
Đặc thù của hoạt động thư viện, những công việc đòi hỏi tỉ mỉ, kiên trì, có vị trí làm việc thầm lặng, ít giao tiếp, môi trường độc hại, mức lương, chế độ, chính sách thấp (đối với người làm việc trong thư viện trường học chỉ được xếp hạng thư viện viên trung cấp dù có trình độ đại học trở lên). Vì vậy, nam giới ít lựa chọn công việc này. Điều này giải thích lý do tỷ lệ nam giới thấp hơn nữ giới. Bên cạnh đó, ngoài thời gian làm việc ngoài giờ hành chính, các thư viện thường xuyên mở cửa phục vụ bạn đọc cả ngày nghỉ, ngoài giờ. Đa số các thư viện công cộng mở cửa thêm 1 tiếng sau giờ làm việc, phục vụ cả ngày thứ 7, chủ nhật, các thư viện trường đại học mở cửa cả buổi tối… Điều này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người làm công tác thư viện, đặc biệt là nữ giới.

Số bạn đọc, người sử dụng đến thư viện là nam giới nhiều hơn nữ giới.

Theo số liệu thống kê của hệ thống thư viện công cộng, bạn đọc nam giới và nữ giới là gần tương đương nhau nữ giới có phần nhỉnh hơn một chút do đối tượng đến sử dụng thư viện (tại chỗ và các chương trình phục vụ lưu động) đa phần là thiếu nhi, học sinh, thanh niên với lứa tuổi này, nữ thường chăm chỉ, chịu khó hơn, nam thì thích các hoạt động thể chất hơn. Ngoài ra, về khảo sát xã hội thì lứa tuổi này chịu ảnh hưởng chung từ mất cân bằng giới tính trong kết cấu dân số. 

Tuy nhiên, trong hệ thống thư viện công cộng (đặc biệt ở cấp huyện, cấp xã, tại các nơi sinh hoạt cộng đồng…), số lượng bạn đọc, người sử dụng thư viện độ tuổi trung niên trở lên, ở các khu vực nông thôn, miền núi, dân tộc. Điều này cũng do địa điểm đặt thư viện, thời gian mở cửa cùng với tâm lý của người phụ nữ muốn giành thời gian cho gia đình nhiều hơn là đến những nơi công cộng nên số lượng nữ giới đến sử dụng ít hơn. Thư viện các trường cao đẳng, đại học - đặc biệt các khối kỹ thuật, trong lực lượng vũ trang thì số lượng nam giới đến sử dụng thư viện áp đảo so với nữ giới do xuất phát từ tính chất đào tạo và nghề nghiệp trong tương lai

b) Đánh giá tác động về bình đẳng giới trong Luật Thư viện
Từ những đặc thù được phân tích ở trên, nhằm bảo đảm và thúc đẩy bình đẳng giới trong việc tham gia các hoạt động thư viện và hưởng thụ từ dịch vụ thư viện, dự án Luật Thư viện đã đưa ra được các giải pháp nhằm thu hút nam giới tham gia công tác thư viện và tạo điều kiện cho phụ nữ thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng thư viện. Cụ thể: 

- Các chính sách về tăng cường xã hội hóa thông qua việc đa dạng hóa các loại hình thư viện (thành lập thư viện tư nhân, cho phép cá nhân, tổ chức người nước ngoài thành lập thư viện và tham gia một số hoạt động thư viện có phục vụ cho người Việt Nam; phát triển loại hình thư viện số) để tăng cường khả năng tiếp cận thông tin tri thức cho người dân. đã giúp huy động các nguồn lực trong xã hội cùng tham gia xây dựng cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất cho nhân dân, nhất là vùng nông thôn - mục tiêu phấn đấu, một giải pháp thực hiện việc xây dựng xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc góp phần xây dựng và phát triển nhân cách con người Việt Nam. Chính sách đã tạo thêm kênh thông tin, sự lựa chọn hình thức truy cập tiếp cận thông tin, các điều kiện để được giáo dục và học tập suốt đời ngoài nhà trường phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình, giúp các nhóm người, cá nhân hoặc đối tượng thiệt thòi có nhu cầu đặc biệt đã có cơ hội được tiếp xúc với thông tin một cách bình đẳng theo mô hình phù hợp; đẩy mạnh giao lưu, tăng cường sự hiểu biết giữa cá nhân, nhóm người và các thế hệ; tạo điều kiện cho chính những nhóm người này có thể tham gia đóng góp công sức đối với các hoạt động thư viện đặc biệt các thư viện tư nhân. 
Việc đa dạng hóa các loại hình thư viện nâng cao chất lượng phục vụ của thư viện cũng tạo điều kiện cho các giới, trên thực tế nữ giới sẽ được hưởng thụ lợi ích từ chính sách này. Điều này thuận lợi cho nữ giới (nhất là những người làm nội trợ, lao động trực tiếp, phụ nữ nông thôn... các đối tượng đã phân tích ở trên) có thể đến thư viện thuận lợi bất thời gian nào phù hợp với thời gian, tính chất công việc của họ, tạo điều kiện cho họ có cơ hội, môi trường để tự nâng cao tri thức, tầm hiểu biết của mình cũng như nâng cao đời sống tinh thần, giải trí.

- Các chính sách về đổi mới quản lý, phương thức hoạt động nhằm phát huy hiệu quả của mạng lưới thư viện đã làm thay đổi về chất lượng các hoạt động thư viện, phát huy được nội lực, khả năng đáp ứng và phục vụ nhu cầu bạn đọc, người dân cao hơn, mang lại nhiều giá trị và có sự tác động đối với xã hội rất lớn. Với mục tiêu hướng tới người sử dụng, thư viện sẽ định hướng phát triển để đáp ứng tốt hơn, sát hơn với nhu cầu của xã hội, của người sử dụng thư viện; xây dựng môi trường thuận lợi cho cho người sử dụng thư viện dễ dàng tiếp cận thông tin tri thức phục vụ nhu cầu học tập suốt đời, giải trí. 

Các giải pháp cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện thu hút nhân lực đến với công tác thư viện; cụ thể: Việc xếp hạng thư viện được đưa ra không chỉ tạo điều kiện làm việc tốt hơn, cơ sở vật chất tốt hơn cho thư viện, bạn đọc mà môi trường làm việc của lao động nữ được cải thiện rõ rệt; chế độ phụ cấp lãnh đạo được điều chỉnh, tăng hỗ trợ vào hệ số lương của người lao động. Việc số hóa, thư viện số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình nghiệp vụ thư viện cũng giúp lao động nữ được giải phóng sức lao động, giảm gánh nặng lao động trực tiếp, các thao tác thủ công, độc hại, mở ra điều kiện tiếp cận với những thành tựu khoa học, mở mang tri thức, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ... Triển khai các dịch vụ thư viện đảm bảo tính tự chủ của thư viện sẽ tăng thêm việc làm từ đó tăng thêm thu nhập. Việc mở rộng quyền tự chủ, triển khai các dịch vụ thư viện đảm bảo tính tự chủ của thư viện sẽ tăng thêm việc làm từ đó tăng thêm thu nhập. Các giải pháp trong nhóm chính sách này tạo cơ chế đổi mới, cải thiện các chế độ, chính sách, môi trường làm việc của ngành thư viện góp phần bảo vệ nữ giới (chiếm 70% nhân lực), cải thiện cuộc sống giúp nữ giới có thêm thời gian cho cá nhân và gia đình do được giải phóng sức lao động. Đồng thời đây cũng là những chính sách để thu hút lực lượng nam giới được đào tạo về các ngành nghề thích hợp tham gia vào các hoạt động thư viện. 
Tóm lại, các quy định và các giải pháp được lựa chọn trong dự án Luật Thư viện là trung tính giới, không mang tính phân biệt, không gây ra, không có nguy cơ gây ra sự bất bình đẳng hay các vấn đề về giới, phù hợp với quy định của Luật Bình đẳng giới, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, phù hợp với các cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bên cạnh đó, đã đánh giá tác động về xã hội dự đoán phòng ngừa những tác động tiêu cực của các quy định để lựa chọn những giải pháp có tác động tích cực đến xã hội. 

Trên đây là Báo cáo việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Thư viện./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Lưu: VT, VTV, QD.(20)
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy
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� Điều 11. Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị


1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội.


2. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.


3. Nam, nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.


4. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức.


5. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị bao gồm:


a) Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;


b) Bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.


� Điều 16. Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao


1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao.


2. Nam, nữ bình đẳng trong hưởng thụ văn hoá, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin.


� Nguồn nhân lực thư viện cấp tỉnh: 1.632 người, nguồn nhân lực thư viện cấp huyện: 1.130 người (nguồn số liệu: số liệu hoạt động thư viện công cộng năm 2017)
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